BÀI TẬP TUẦN 14 HÀNG NGÀY 
Thứ hai

Bài 1 :  Đặt tính rồi tính

	72  :  5

24   :  25
	90  :  4                        1296  :  32    
30  :  24                       163,2  :  80


Bài 2 :  Tổng của hai số bằng 20. Hiệu của hai số đó bằng 5. Tìm hai số đó.

Bài 3 :  Một kho có 37,5 tấn gạo. Lần đầu người ta lấy ra 
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 số gạo trong kho. Lần sau người ta lấy ra  5,25 tấn gạo. Hỏi sau hai lần lấy ra, trong kho còn lại bao nhiêu tấn gạo?
Bài 4 :  Có 27 kg kẹo đóng đều vào 120 hộp. Hỏi 48 hộp kẹo đó có bao nhiêu ki-lô-gam kẹo?

Bài 5 :  Hai xe chở gạo được 2,75 tấn gạo. Nếu xe thứ nhất chở thêm 250 kg gạo thì hai xe chở được số gạo bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi xe chở được bao nhiêu tấn gạo?
Bài 6 :  Cứ 3 l nước giặt quần áo thì cân nặng 2, 55 kg. Mỗi bình nhựa rỗng cân nặng 0,3 kg thì có thể chứa được 2 l nước giặt quần áo. Hỏi 4 bình nhựa như thế, cân nặng tất cả bao nhiêu ki-lô-gam?
Bài 7 :  Một can chứa 7,5 l dầu thì cân được 7 kg. Hỏi sau khi dùng 5 l dầu thì can dầu còn lại cân được bao nhiêu ki-lô-gam, biết rằng cái can không có dầu cân nặng 1,15 kg?
Thứ ba
Bài 1 :  Tính

	a) 17  :  4  +  3,64

c) 5   :  8  -  0,4
	b) 34  :  5  x  0,7

d) 63  :  7  :  12


Bài 2 :  Tìm x
	x  x  2  +  x  x  3 = 12
	x  x  7  -  x  x  3 = 123


Bài 3 :  Có 9 chai nước mắm như nhau đựng tất cả 6,75 l nước mắm. Hỏi 6 chai nước mắm như thế đựng được bao nhiêu lít nước mắm?
Bài 4 :  Tìm số trung bình cộng của 1,35;  2,04;  5,16.
Bài 5 :  Tìm số trung bình cộng của 2,34;  1,08;  10,32;   0,06.
Bài 6 :  Tổng của hai số là 10,2. Nếu gấp số thứ nhất lên 3 lần và gấp số thứ hai lên 5 lần thì tổng của hai số là 41,4. Tìm hai số đó.
Bài 7 :  Hình thoi ABCD có diện tích 220,5 cm2, độ dài đường chéo BD là 18 cm. Tìm độ dài đường chéo AC của hình thoi đó
Thứ tư
Bài 1 :  Tính

	20  :  2,5

15  :  3,75
	6  :  2,4

40  :  0,125


Bài 2 :  Tìm x
	x  :  0,5  +  x  x  4 = 432
	x  :  0,01  -  x  x  90 =  340


Bài 3 :  Một hình vuông có cạnh 12,25m. Một hình chữ nhật có chiều rộng 8,2 m và kém chiều dài 6,15m. Hỏi diện tích của hai hình đó hơn kém nhau bao nhiêu mét vuông?
Bài 4 :  Một hình chữ nhật có chu vi 42,06 cm, chiều dài hơn chiều rộng 4,47 cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó.
Bài 5 :  Một người có 0,23 tấn gạo. Lần đầu người đó bán được 
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 số gạo đó, lần sau bán được  
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 số gạo còn lại.  Hỏi sau hai lần bán gạo, người đó  còn lại mấy tấn gạo?
Bài 6 :  Một khu đất có diện tích 35,46ha. Người ta dành 
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 diện tích khu đất để trồng cây và đào hồ nước, 
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 diện tích khu đất để làm nhà ở, còn lại để làm đường đi và công trình phúc lợi khác. Hỏi mỗi phần đất dử dụng theo từng mục đích có diện tích là bao nhiêu ha?
Bài 7 :  Một người bán được số gạo tẻ nhiều hơn số gạo nếp là 13,5 kg. Trong đó số gạo nếp bằng  0,7  số gao tẻ. Hỏi người đó bán được tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
Thứ năm
Bài 1 :  Tính

	144  :  15

3428  :  72
	4,48  :  1,4                  2,43  :  0,6

0,23  :  0,4                 47,8  :  2,8


Bài 2 :  Tìm x
	x   x  4,3 =   774
	 0,125  x  x  =  16


Bài 3 :  Biết rằng 0,75 l dầu cân nặng 600g. Hỏi 15 l dầu đó cân nặng  bao nhiêu ki-lô-gam?
Bài 4 : Biết rằng 1,5 l dầu cân nặng 1200g. Hỏi 12,5 l dầu đó cân nặng  bao nhiêu ki-lô-gam?
Bài  5:  Thùng I có 18,5 l dầu, thùng II có 16,5 l dầu. Số dầu đó được chứa vào các chai mỗi chai chứa 0,75 l dầu. Hỏi có nhiều nhất bao nhiêu chai dầu và còn thừa mấy lít dầu?
Bài 6 :  Thùng I có 19,5 l dầu, thùng II có 20,5 l dầu. Người ta đổ vào các chai, mỗi chai chứa 0,75 l dầu. Hỏi có nhiều nhất bao nhiêu chai dầu và còn thừa mấy lít dầu?
Bài 7 :  Tìm x trong phép chia có dư
	x   :  3,1 =   1,47(dư 0,013)
	 1,2  :  x  =  1,7 (dư 0,01)


Bài 8 :  Tổng của hai số là 9. Nếu thêm vào số lớn 0,4 đơn vị và bớt ở số bé đi 0,4 đơn vị thì số bé bằng 
[image: image6.wmf]3

2

 số lớn. Tìm hai số đó.
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